CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần: An toàn điện
Mã học phần: DDT107
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA HỌC PHẦN:
- Vị trí: Học phần An toàn điện được bố trí học trước các học phần chuyên môn nghề.
- Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sơ thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
1. Về kiến thức: 
· Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn, mức độ tác hại của dòng điện, biện pháp an toàn điện.
· Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy nổ.
2. Về kỹ năng: 
· Sử dụng được các phương tiện chống cháy.
· Sơ cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật, cháy bỏng.
3. Về thái độ: 
· Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.
III. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian lên lớp

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	1.
	Chương 1. Những khái niệm chung về an toàn điện
	2
	2
	
	

	2.
	Chương 2. Xử lý và cấp cứu người bị điện giật
	2
	2
	
	

	3.
	Chương 3. Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản
	2
	2
	
	

	4.
	Chương 4. Phân tích an toàn trong mạng điện ba pha
	2
	2
	
	

	5.
	Chương 5. Nối đất bảo vệ
	2
	2
	
	

	6.
	Chương 6. Nối dây trung tính bảo vệ
	2
	2
	
	

	7.
	Chương 7. Bảo vệ an toàn bằng thiết bị tự động chống dòng điện rò
	4
	3
	
	1

	8.
	Chương 8. Bảo vệ chống xâm nhập điện áp
	2
	2
	
	

	9.
	Chương 9. Bảo vệ chống sét
	2
	2
	
	

	10.
	Chương 10. Phòng chống trường điện từ và đề phòng tĩnh điện
	2
	2
	
	

	11.
	Chương 11. Phòng chống cháy nổ do điện
	2
	2
	
	

	12.
	Chương 12. Phương tiện bảo vệ và dụng cụ phòng hộ cần thiết cho an toàn điện
	4
	3
	
	1

	13.
	Chương 13. Các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn điện
	2
	2
	
	

	
	Cộng:
	30
	28
	
	2


 Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:   
Chương 1. Những khái niệm chung về an toàn điện 	Thời gian:2 giờ 
 Mục tiêu:
· Nêu được các phương pháp phòng tránh tai nạn về điện.
· Nêu được tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người
· Trình bày được hiện tượng dòng điện tản vào trong đất.
 Nội dung:
  1.1. Tai nạn về điện.
	1.1.1. Các tai nạn về điện.
	1.1.2. Các tình huống tiếp xúc điện
	1.1.3. Số liệu thống kê về tai nạn điện giật
1.2. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.
	1.2.1. Tác động về nhiệt.
	1.2.2. Tác động điện phân.
	1.2.3. Tác động sinh học
1.3. Phân loại nhà, xưởng theo mức độ nguy hiểm về điện.
	1.3.1. Nhà, xưởng nguy hiểm gồm các yếu tố.
	1.3.2. Nhà, xưởng đặc biệt nguy hiểm gồm các yếu tố..
	1.3.3. Nhà, xưởng bình thường (ít nguy hiểm)
1.4. Điện áp tiếp xúc
1.5. Tổng trở cơ thể người.
	1.5.1. Điện áp tiếp xúc và thời gian duy trì điện áp.
	1.5.2. Môi trường xung quanh.
	1.5.3. Diện tích tiếp xúc và tần số của dòng điện.
	1.5.4. Đường đi của dòng điện
1.6. Hiện tượng dòng điện tản vào trong đất.
	1.6.1. Sự phân bố thế tại chỗ dòng điện chạm đất.
	1.6.2. Điện trở tản.
	1.6.3. Điện áp tiếp xúc.
	1.6.4. Điện áp bước
Chương 2. Xử lý và cấp cứu người bị điện giật	Thời gian: 2 giờ        
Mục tiêu: 
· Trình bày được cách tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
· Nêu được cách xử lý và cấp cứu người bị điện giật.
Nội dung: 
  2.1. Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
	2.1.1. Trường hợp cắt được nguồn điện
	2.1.2. Trường hợp không cắt được nguồn điện
2.2. Cấp cứu ngay sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện.
	2.2.1. Người bị nạn chưa mất tri giác.
	2.2.2. Người bị nạn mất tri giác.
	2.2.3. Người bị nạn đã tắt thở
Chương 3. Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản	Thời gian: 2 giờ   
Mục tiêu:
· Nêu được mạng điện có điện dung nhỏ.
· Nêu được mạng điện đơn giản có điện dung lớn.
Nội dung:
  3.1. Khái niệm chung
3.2. Mạng điện có điện dung nhỏ.
	3.2.1. Mạng cách điện đối với đất.
	3.2.2. Mạng có một cực nối đất
3.3. Mạng điện đơn giản có điện dung lớn.
	3.3.1. Nguy hiểm của diện tích tàn dư
	3.3.2. Chạm vào một dây của mạng điện xoay chiều đang vận hành.
	3.3.3. Chạm vào một dây của mạng điện một chiều đang vận hành
Chương 4. Phân tích an toàn trong mạng điện ba pha	Thời gian: 2 giờ  
Mục tiêu:
· Trình bày được mạng điện 3 pha có trung tính cách điện với đất.
· Trình bày được mạng điện 3 pha có trung tính nối đất trực tiếp.
 Nội dung:
  4.1. Khái quát chung
4.2. Mạng điện 3 pha có trung tính cách điện với đất.
	4.2.1. Trường hợp chung.
	4.2.2. Trường hợp người chạm vào 1 pha của mạng hạ áp.
	4.2.3. Trường hợp người chạm vào 1 pha của mạng cao áp.
	4.2.4. Trường hợp 1 pha đang có sự cố chạm đất, người chạm vào 1 trong 2 pha còn lại.
4.3. Mạng điện 3 pha có trung tính nối đất trực tiếp.
	4.3.1. Về lĩnh vực kinh tế.
	4.3.2. Về lĩnh vực an toàn.
Chương 5. Nối đất bảo vệ							Thời gian: 2 giờ   
Mục tiêu:
· Khái quát được mục đích, ý nghĩa của nối đất bảo vệ.
· Trình bày được cách tính toán thiết kế và lắp đặt nối đất
· Phạm vi ứng dụng của nối đất bảo vệ.
 Nội dung:
  5.1. Giới thiệu chung
5.2. Mục đích, ý nghĩa của nối đất bảo vệ.
5.3. Công thức tính điện trở nối đất.
5.4. Tính toán thiết kế và lắp đặt nối đất
5.5. Phạm vi ứng dụng của nối đất bảo vệ.
	5.5.1. Thiết bị điện hạ áp.
	5.5.2. Thiết bị điện cao áp.
5.6. Một số điều cần lưu ý khi thực hiện nối đất bảo vệ
Chương 6. Nối dây trung tính bảo vệ	Thời gian: 2 giờ   
Mục tiêu:
· Khái quát được mục đích của nối dây trung tính bảo vệ.
· Trình bày được nối đất của dây trung tính.
· Trình bày được tính toán thực hiện bảo vệ khi nối dây trung tính bảo vệ.
Nội dung:
  6.1. Mục đích của nối dây trung tính bảo vệ
6.2. Nối đất của dây trung tính.
	6.2.1. Nối đất làm việc.
	6.2.2. Nối đất lặp lại.
6.3. Tính toán thực hiện bảo vệ khi nối dây trung tính bảo vệ.
	6.3.1. Cách tính dòng điện sự cố khi ngắn mạch pha-trung tính.
	6.3.2. Cách chọn thiết bị bảo vệ theo dòng sự cố.
	6.3.3. Ví dụ
6.4. Phạm vi ứng dụng và một số điều cần luu ý khi nối dây trung tính bảo vệ.
	6.4.1. Phạm vi ứng dụng của nối dây trung tính bảo vệ.
	6.4.2. Một số điều cần chú ý khi thực hiện bảo vệ nối dây trung tính.
Chương 7. Bảo vệ an toàn bằng thiết bị tự động chống dòng điện rò	Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu:
· Khái quát được cấu trúc mạng điện hạ áp.
· Nêu được cách thực hiện RCD trong các sơ đồ mạch điện.
· Nêu được cách tính toán lựa chọn RCD
Nội dung:
  7.1. Giới thiệu chung
7.2. Cấu trúc mạng điện hạ áp.
7.3. Thực hiện RCD trong các sơ đồ mạch điện.
	7.3.1. Sơ đồ IT
	7.3.2. Sơ đồ TT
	7.3.3. Sơ đồ TN
7.4. Tính toán lựa chọn RCD
7.5. Chú thích các ký hiệu quốc tế
  Chương 8. Bảo vệ chống xâm nhập điện áp	Thời gian: 2 giờ   
Mục tiêu:
· Trình bày được sự nguy hiểm khi có sự xâm nhập điện áp.
· Nêu các biện pháp bảo vệ xâm nhập điện áp.
Nội dung:
  8.1. Đặt vấn đề
8.2. Phân tích nguy hiểm khi có sự xâm nhập điện áp.
	8.2.1. Mạng hạ áp có trung tính nối đất trực tiếp.
	8.2.2. Mạng hạ áp có trung tính cách điện đối với đất.
8.3. Các biện pháp bảo vệ xâm nhập điện áp.
	8.3.1. Mạng hạ áp có trung tính nối đất trực tiếp.
	8.3.2. Mạng hạ áp có trung tính cách điện đối với đất.
	8.3.3. Biện pháp bảo vệ cho máy biến áp có điện áp thứ cấp ≤ 100V
Chương 9. Bảo vệ chống sét	Thời gian: 2 giờ   
Mục tiêu:
· Khái quát được sét và tác hại của sét.
· Nêu được cách bảo vệ chống sét
· Trình bày được một số ví dụ tính phạm vi chống sét.
 Nội dung:
  9.1. Sét và tác hại của sét.
	9.1.1. Quá trình phóng điện của sét.
	9.1.2. Tham số của phóng điện sét.
	9.1.3. Cường độ hoạt động của sét.
	9.1.4. Tác hại của sét.
9.2. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp.
	9.2.1. Phân loại công trình, nhà và quy định phương thức bảo vệ chống sét.
	9.2.2. Bộ phận thu sét.
	9.2.3. Bộ phận nối đất.
	9.2.4. Bộ phận dây dẫn nối bộ phận thu sét với bộ phận nối đất.
	9.2.5. Hệ thống chống sét đánh trực tiếp cải tiến.
9.3. Bảo vệ chống sét cảm ứng và lan truyền.
	9.3.1. Bảo vệ chống sét cảm ứng.
	9.3.2. Bảo vệ chống sét lan truyền.
9.4. Một số ví dụ tính phạm vi chống sét.
Chương 10. Phòng chống trường điện từ và đề phòng tĩnh điện	Thời gian: 2 giờ  
Mục tiêu:
· Khái quát được trường điện từ.
· Nêu được cách đề phòng tĩnh điện.
· Rèn được phương pháp học tư duy và nghiêm túc trong công việc.
 Nội dung:
  10.1. Trường điện từ tần số cao.
	10.1.1. Đặt vấn đề.
	10.1.2. Sự hình thành trường điện từ trong một số thiết bị công nghiệp.
	10.1.3. Tác hại của trường điện từ.
	10.1.4. Các biện pháp phòng chống
10.2. Trường điện từ tần số công nghiệp.
10.3. Đề phòng tĩnh điện.
	10.3.1. Sự hình thành tĩnh điện.
	10.3.2. Nguy hiểm của tĩnh điện.
	10.3.3. Các biện pháp đề phòng tĩnh điện.
Chương 11. Phòng chống cháy nổ do điện	Thời gian: 2 giờ  
Mục tiêu:
· Nêu được các nguyên nhân cháy nổ do điện.
· Nêu được các thiết bị phòng chống cháy, nổ.
· Trình bày được biện pháp phòng và chữa cháy nổ do điện.
Nội dung:
  11.1. Các nguyên nhân cháy nổ do điện.
11.2. Biện pháp phòng và chữa cháy nổ do điện.
	11.2.1. Những nguyên tắc chung.
	11.2.2. Biện pháp phòng và chữa cháy, nổ do điện.
11.3. Các thiết bị phòng chống cháy, nổ.
	11.3.1. Các hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động.
	11.3.2. Các hệ thống chữa cháy tự động.
Chương 12. Phương tiện bảo vệ và dụng cụ phòng hộ cần thiết cho an toàn điện	
	Thời gian: 4 giờ 
Mục tiêu:
· Nêu được các phương tiện bảo vệ cách điện và dụng cụ thao tác kiểm tra điện.
· Nêu được phương tiện bảo vệ khi làm việc trên cao.
· Trình bày được cách nối đất tạm thời di động.
 Nội dung:
  12.1. Khái niệm chung.
	12.1.1. Đặt vấn đề.
	12.1.2. Phân loại phương tiện và dụng cụ phòng hộ.
	12.1.3. Yêu cầu đối với phương tiện và dụng cụ phòng hộ
12.2. Phương tiện bảo vệ cách điện và dụng cụ thao tác kiểm tra điện.
	12.2.1. Găng tay, giày ủng cách điện.
	12.2.2. Thảm, bục cách điện.
	12.2.3. Những dụng cụ thao tác, sửa chữa điện có cán cầm cách điện.
	12.2.4. Thiết bị chỉ báo
12.3. Nối đất tạm thời di động.
12.4. Rào chắn, tấm chắn, tín hiệu, biển báo an toàn điện.
	12.4.1. Rào chắn
	12.4.2. Tấm chắn tạm thời di động.
	12.4.3. Tín hiệu.	
	12.4.4. Biển báo an toàn
[bookmark: _GoBack]12.5. Phương tiện bảo vệ khi làm việc trên cao.  
Chương 13. Các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn điện	Thời gian: 2 giờ   
 Mục tiêu:
· Trình bày các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn điện
· Nêu được các biện pháp để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc.
 Nội dung:
  13.1. Các nguyên tắc chung.
	13.1.1. Biện pháp kỹ thuật an toàn điện.
	13.1.2. Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn điện.
13.2. Biện pháp để đảm bảo an toàn khi tiến hành công việc.
	13.2.1. Biện pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi làm việc.
	13.2.2. Biện pháp tổ chức để đảm bảo an toàn khi làm việc.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 
* Vật liệu:
- Dây dẫn điện, cọc tiếp đất.
- Các mẫu vật liệu dễ cháy.
- Các mẫu hoá chất dùng cho chữa cháy.
- Các mẫu vật liệu cách điện.
* Dụng cụ và trang thiết bị:
- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay. 
- VOM, M, Ampare kìm.
- Thiết bị thử độ bền cách điện.
- Mô hình người - dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân.
- Các loại động cơ điện một pha và ba pha gia dụng.
- Bộ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân ngành điện. 
- Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.
- Bình chữa cháy.
- Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp.
- Trang bị phòng hộ nhiễm độc.
- Mô hình dàn trải hệ thống lọc bụi công nghiệp.
* Nguồn lực khác:
- PC, phần mềm chuyên dùng.
- Projector, overhead.
- Máy chiếu vật thể ba chiều.
- Video và các bản vẽ, tranh mô tả thiết bị.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
1. Nội dung:
a. Kiến thức:
· Những khái niệm chung về an toàn điện.
· Xử lý và cấp cứu người bị điện giật.
· Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản.
· Phân tích an toàn trong mạng điện ba pha.
· Nối đất bảo vệ.
· Nối dây trung tính bảo vệ.
· Bảo vệ an toàn bằng thiết bị tự động chống dòng điện rò.
· Bảo vệ chống xâm nhập điện áp.
· Bảo vệ chống sét.
· Phòng chống trường điện từ và đề phòng tĩnh điện.
· Phòng chống cháy nổ do điện.
· Phương tiện bảo vệ và dụng cụ phòng hộ cần thiết cho an toàn điện.
· Các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn điện
b. Kỹ năng:
 Cấp cứu đực người khi bị điện giật
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong cấp cứu
- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà. 
2.Phương pháp:
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. 
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH :  
1. Phạm vi áp dụng chương trình:       
Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy học phần:      
- Trước khi giảng dạy, giảng viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:  
- Tác hại của dòng điện đối với cơ thể con người.
- Các nguyên nhân gây tai nạn điện.
- Các phương pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị.
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